KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐÊ : “ ĐỘNG VẬT QUANH EM ”
Thực hiện 4 tuần: Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 03/01/2025
Giáo viên : Phạm Thị Thu Trung . Lớp Nhỡ C
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG 
	HOẠT ĐỘNG 

	I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	 Phát triển vận động

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]MT10. Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài  thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc / bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.

	- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân). 
 + Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao. 
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).
+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu).
ngửa người ra sau.
- Lưng, bụng, lườn:
+ Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái.
+ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái. 
+ Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái.
- Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau.
+ Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.
K  * NS: trẻ có kỹ năng tập  thể dục sáng
	Thể dục sáng
- Tập với các bài hát: Gà trống mèo con và cún con, cháu thương chú bộ đội, cá vàng bơi, con chim non
- Hoạt động học có chủ định: Thực hiện các động tác BTPTC
Giáo dục trẻ có kỹ năng xếp hàng lên hàng



	MT11. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động.Trẻ kiểm soát được vận động: Đi – Chạy- Bật- Nhảy
	- Bật qua vật cản cao10 - 15cm. 
- Nhảy lò cò 3m


	* Hoạt động học:
- Bật qua vật cản cao10 - 15cm. 
- Nhảy lò cò 3m


	MT12. Phối hợp tay- mắt trong vận động: Tung- Ném- Bắt – Bò- trườn- trèo

	- Ném xa bằng 2 tay
- Trườn theo hướng thẳng
	* Hoạt động học:
- Trườn theo hướng thẳng.


	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	 Khám phá khoa học

	MT20.Trẻ nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi
	- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, với môi trường sống

	* Hoạt động chiều:
- Cho trẻ xem tranh về các con vật với môi trường sống

	MT22. Tre nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát. Con vật, cấy cối. Phương tiện giao thông
	- Đặc điểm bên ngoài của con vật, gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người:
+ Một số con vật sống trong gia đình
+ Một số con vật sống trong rừng
+ Một số con vật sống dưới nước
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật
- Cách chăm sóc và bảo vệ con vật, cây
KNS: Cách chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình …
	* Hoạt động học:
+ Một số con vật sống trong gia đình
+ Một số con vật sống trong rừng
+ Một số con vật sống dưới nước
* Hoạt động chiều:
- KNS: Cách chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình

	Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT25. 25.Trẻ biết quan tâm đến chữ số,  số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiêu? là số mấy?... Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10
	- Số 3 tiết 1
	Hoạt động học:
- Số 3 tiết 1 
Hoạt động chiều: Thực hiện vở toán 

	MT26. Trẻ biết so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.


	- So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 (Số 3 tiết 2)


	* Hoạt động học:
- So sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 3 (Số 3 tiết 2)

	27. Trẻ tách, gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 4, đếm và nói kết quả. Tách một nhóm đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn
	- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm
- Tách một nhóm đối tượng thành nhóm nhỏ hơn và đếm.
	* Hoạt động góc:
- Gộp hai nhóm đối tượng và đếm
- Tách một nhóm đối tượng thành nhóm nhỏ hơn và đếm.

	 Khám phá xã hội

	MT37. Trẻ kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội .
	- Cháu yêu cô, chú bộ đội ( Ngày 22/12)
	*Hoạt động học:
Cháu yêu cô, chú bộ đội ( Ngày 22/12)
- Trò chuyện với trẻ  ở mọi lúc mọi nơi về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

	III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỄN NGÔN NGỮ.

	MT40. Trẻ thực hiện được 2, 3 yêu cầu liên tiếp. Hiểu nghĩa từ khái quát:  con vật
	- Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm.
- Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu.
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.
	Hoạt động trò chuyện với trẻ ở mọi lúc mọi nơi: Tìm hiểu về các loài động vật

	MT43. Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao. 
-Trẻ biết tên, hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ.. 

	- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.
Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
- Thơ: Chú giải phóng quân, Bác gấu đen và hai chú thỏ 
- Truyện: Cáo thỏ và gà trống, gà trống và vịt
	Hoạt động học
- Thơ: Chú giải phóng quân (Lê Thị Cẩm Thơ), Bác gấu đen và hai chú thỏ
- Truyện: Cáo thỏ và gà trống (Thu Thủy), 
- Hoạt động góc:  Cho trẻ đọc các bài thơ trong chủ điểm
- Hoạt động chiều: Ôn lại bài lúc sáng

	IV.PHÁT TRIỄN TÌNH CẢM XÃ HỘI

	MT59.  Không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng. Bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Bảo vệ chăm sóc con vật
	* Hoạt động góc:
- Cho trẻ xem tranh cách bảo vệ và chăm sóc con vật

	Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ .

	MT60. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện 
	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).
-  Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
-  Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạcVui sướng, Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc. 
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc:
- Dạy hát + vận động: Gà trống mèo con và cún con, làm chú bộ đội, cá vàng bơi,
- Nghe hát: Gà gáy,cảm ơn chú bộ đội, lý con sáo sang sông, lý con khỉ
- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
	* Hoạt động học: 
- DH: Gà trống mèo con và cún con (Thế Vinh)
+ NH: Gà gáy (Dân ca Cống Khao)
+TC: Tai ai tinh
- VĐVTTN: Làm chú bộ đội (Hoàng Long)
+ NH: Cảm ơn chú bộ đội
+ TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- VĐMMH : Đố bạn
+ NH: Ta đi vào rừng xanh
+ TC: bắt chước tiếng kêu của các con vật
- BDVN: Cá vàng bơi (Hà Hải)
+ NH: Chú ếch con.
 + TC: Nhảy theo giai điệu
- Hoạt động góc: Tổ chức giao lưu âm nhạc trong góc chơi
- Hoạt động chiều: trẻ ôn các bài hát trong chủ đề


	MT61. Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ....
	
	

	MT62. Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa ).
	
	

	MT64. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé để tạo  sản phẩm 
	- Xé,  dán con vật sống dưới nước
- Cắt, dán động vật sống trong rừng

	 * Hoạt động học: 
- Xé,  dán con vật sống dưới nước
- Cắt, dán động vật sống trong rừng
Hoạt động góc: Tô màu ,vẽ đọc thơ 
Hoạt động chiều: Thực hiện trong vở chủ đề

	MT65. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	- Vẽ con mèo
- Vẽ tranh theo chủ để thế giới động vật
	* Hoạt động học: 
- Vẽ con mèo
Hoạt động góc: Tô màu ,vẽ đọc thơ 
Hoạt động chiều: Vẽ tranh theo chủ đề thế giới động vật

	MT66. Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm. Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
	- Làm đồ dùng, dụng cụ của chú bộ đội
- Làm con vật từ các nguyên vật liệu

	Hoạt động góc: Làm đồ dùng, dụng cụ của chú bộ đội
Hoạt động chiều: Làm con vật từ các nguyên vật liệu









KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH
(Thời gian thực hiện từ ngày 09/12/2024 - 13/12/2024 )
	      Thứ
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi, thể dục sáng
	- Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi ở gia đình 
- Chơi theo ý thích hoặc xem tranh truyện về các con vật.
- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát: “Gà trống mèo con và cún con”
- Điểm danh: Cô gọi tên trẻ.

	
Hoạt động học
	PTTC
Thể dục
Bật qua vật cản cao (10 - 15cm)
TCVĐ: Kéo co 

	PTNT
KPKH
Tìm hiểu về một số động vật nuôi trong gia đình

	PTNT
Toán
Số 3 (tiết 1)
	PTNN 
Tạo hình Vẽ tô màu con mèo


	PTTM
Âm nhạc
DH: Gà trống mèo con và cún con (Thế Vinh)
+ NH: Gà gáy (Dân ca Cống Khao)
+TC: Tai ai tinh

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn gia súc, gia cầm, Bác sĩ thú y, nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi; xếp hình, ghép hình con vật.
- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, xếp, in hình, gấp hình, tô màu về các con vật nuôi. Làm các con vật nuôi từ nguyên phế liệu đơn giản, hát múa các bài hát về động vật nuôi 
- Góc học tập: Phân nhóm vật nuôi theo nhóm gia súc, gia cầm. Xem sách tranh về các con vật
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh, chơi với cát nước

	Chơi ngoài trời
	* HĐCMĐ: Quan sát con mèo , con gà , con chó ,Nhặt lá xếp hình các con vật , Làm con trâu từ lá cây…
* TCVĐ: Mèo bắt chuột; Bắt chước tiếng kêu của các con vật;  Mèo và chim sẻ; Nu na nu nống; Gieo hạt
* Chơi tự do: Chơi các loại đồ chơi trên sân trường

	Hoạt động ăn, ngủ
	- ĂN: cô nhắc trẻ vệ sinh trước khi ăn, trong khi ăn không nói chuyện, ăn hết suất của mình
- Ngủ: Đi vệ sinh, cởi áo khoác trước khi ngủ, nhắc trẻ không nói chuyện riêng....

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi gà trong vườn rau
- TN : Làm con vật từ các nguyên vật liệu : Con mèo, con trâu…
- Truyện: Gà trống và vịt (Truyện dân gian Châu Phi)
- Làm quen bài hát: Gà trống mèo con và cún con



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: Ngày vui của chú bộ đội 22/12
Thực hiện từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2024
	         Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
Chơi tự do - TDS
	- Cô đón trẻ ân cần nhăc nhở trẻ chào phụ huynh
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình cức khỏe trẻ
- Thể dục sáng tập với bài “Cháu thương chú bộ đội”

	Hoạt động học
	PTTC
Thể dục
Nhảy lò cò 3m
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	PTNT
KPXH
Cháu yêu cô, chú bộ đội (Ngày 22/12)

	PTNT
Số 3 ( tiết 2)
	PTNN
Thơ
Chú giải phóng quân

	PTTM
Âm nhạc
 VĐVTTN: Làm chú bộ đội (Hoàng Long)
+ NH: Cảm ơn chú bộ đội
+ TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát

	Chơi, hoạt động ở các góc
	*Góc xây dựng - Lắp ghép: Xây dựng doanh trại bộ đội
*Góc phân vai: của hàng bán hoa, nấu ăn, mẹ con.
* Góc học tập: xem tranh ảnh một số ngày chào mừng ngày thành lập quân đội 22/12. Làm album về chủ đề.
*Góc nghệ thuật: cắt, xé dán hoa, làm thiệp tặng chú bộ đội
+ Hát múa các bài hát về ngày thành lập quân đội 22/12
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây

	Chơi  hoạt động ở ngoài trời
	- HĐCMĐ: Tập làm chú bộ đội , Lặt lá cây xếp hình chú bộ đội.
các chậu hoa trong trường, Trải nghiệm làm súng bằng bẹ chuối, quan sát cây phượng, quan sát cây sấu…
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng, tập tầm vông, bịt mắt bắt dê, nhảy bao bố, cướp cờ..
- Chơi tự do: Chơi vói các đồ chơi có sẵn trên sân trường, chơi với hột, hạt.

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ “chúng con mời các cô mời cơm”, “mình mời các bạn cùng ăn” khi vào bữa ăn.
- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau mặt sau khi ăn xong.
- Rèn cho trẻ các thói quen, hành vi văn minh lịch sự trong ăn uống.
- Khi ngủ không nói chuyện riêng, ngủ đủ giấc

	Hoạt động chiều
	- Xem tranh ảnh video các hoạt động của các chú bộ đội
- Nghe các bài hát về chú bộ đội.
- Thực hiện vở
- LQBT : Chú giải phóng quân
- Làm quen bài hát: Làm chú bộ đội
- Vệ sinh – Trả trẻ



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG
( Thời gian thực hiện  từ ngày 23/12 đến 27/12/2024)
	      Thư
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	
Đón trẻ

	- Trò chuyện với trẻ về các con sống trong rừng (có thể là các con vật trẻ nhìn thấy ở sở thú hay trên tivi, sách…)
- Chơi theo ý thích hoặc xem tranh truyện về các con vật sống trong rừng.
- Kiểm tra vệ sinh và sức khỏe của trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ.
- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát: “Chú voi con ở Bản Đôn”

	
Hoạt động học
	PTTC
Thể dục
- Trườn theo hướng thẳng.
TC : Trời nắng trời mưa
	PTNT
KPKH
Tìm hiểu một số động vật sống trong rừng
	PTTM
Tạo hình
- Cắt, dán động vật sống trong rừng

	PTNN
Thơ
Bác gấu đen và hai chú thỏ
	PTTM
Âm nhạc
VĐMMH : Đố bạn
+ NH: Ta đi vào rừng xanh
+ TC: bắt chước tiếng kêu của các con vật

	
Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán thú nhồi bông.
- Góc xây dựng: Xây vườn bách thú . Lắp ghép bạn ghế , nhà …
- Góc nghệ thuật: Nặn các con vật sống trong rừng, Làm con thỏ bằng mút, Vẽ, tô màu, cắt dán các con vật sống trong rừng, Hát múa đọc thơ, kể chuyện về các con vật.
- Góc học tập - Sách: Chơi lô tô tương phản, đôminô, xâu các con vật , đếm số lượng các con vật,sắp xếp theo quy tắc các con vật 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc rau cho các con vật, 

	Chơi ngoài trời
	* HĐCMĐ: Quan sát con thỏ, con chim , nhặt lá vàng cắt hình con vật, quan sát vườn rau, thời tiết…
* TCVĐ: Cáo ơi ngủ à, Cáo và thỏ; mèo và chim sẻ; Rồng rắn lên mây, Con thỏ về chuồng
* Chơi tự do: Cho trẻ chơi ở các đồ chơi phát triển vận động  

	Hoạt động ăn, ngủ
	- Ăn: cô nhắc trẻ vệ sinh trước khi ăn, trong khi ăn không nói chuyện, ăn hết suất của mình
- Ngủ: Đi vệ sinh, cởi áo khoác trước khi ngủ, nhắc trẻ không nói chuyện riêng....

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi : Tạo dáng.
- Giải câu đố về các con vật  
- Nghe các bài hát trong chủ đề.
- Cho trẻ nặn các con vật sống trong rừng
- Làm quen với truyện : Bác gấu đen



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
( Thời gian thực hiện từ ngày 30/12 đến 03/01/2025)

	   Thứ
HĐ
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	
Đón trẻ

	- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước 
- Chơi theo ý thích hoặc xem tranh truyện về các con vật sống dưới nước.
- Thể dục sáng: Tập các động tác kếp hợp bài hát: “Cá vàng bơi”
- Điểm danh: Cô gọi tên trẻ

	
Hoạt động học
	PTTC
Thể dục
Ném xa bằng 2 tay
TCVĐ: Lộn cầu vồng
	PTNT
KPKH
“Một số con vât sống dưới nước”
	PTNT
Nghỉ tết dương lịch
	PTNN
Tạo hình
- Xé,  dán con vật sống dưới nước


	PTTM
Âm nhạc
- BDVN : Cá vàng bơi (Hà Hải) và một số bài hát bài thơ trong chủ đề.
+ NH: Chú ếch con.
TC: Hát theo hình vẽ

	
Chơi, Hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán thức ăn cho tôm,cá cua, cửa hàng hải sản nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây trại chăn nuôi cá, tôm, cua.
- Góc nghệ thuật: Vẽ nặn, xếp, in hình, gấp hình, tô màu về các con vật sống dưới nước. Làm các con vật dưới nước từ nguyên phế liệu đơn giả
- Góc học tập: Phân nhóm vật sống dưới nước theo nhóm.
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc cây cảnh

	Chơi ngoài trời
	* HĐCMĐ: Quan sát con cá vàng ,con rùa, con cua , con cá quả …
- Giao lưu: hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian lớp nhỡ B
* TCVĐ: Cướp cờ, lộn cầu vồng, cá sấu lên bờ , mèo đuổi chuột, Cắp cua bỏ giỏ..
* Chơi tự do:  Chơi tự do ở các đồ chơi ở sân vận động

	Hoạt động ăn ngủ
	- ĂN: cô nhắc trẻ vệ sinh trước khi ăn, trong khi ăn không nói chuyện, ăn hết suất của mình
- Ngủ: Đi vệ sinh, cởi áo khoác trước khi ngủ, nhắc trẻ không nói chuyện riêng....

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: Nhảy bao bố
- Kể chuyện : Cáo thỏ và gà trống 
- Làm quen bài hát: Cá vàng bơi
- LĐ vệ sinh, vui văn nghệ, nêu gương cuối tuần.
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